PART LIST ST70 MKV

	STT
	GIÁ TRỊ
	VỊ TRÍ
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ
	

	TỤ
	0.1UF/ 250
	LỌC NGUỒN
	4 
	TỤ PHIM
	

	
	0.1 UF/MKP
	HỒI TIÊP
	2 
	WINMA
	

	
	0.22UF/400-600/ JENSEN/
	NỐI TẦNG
	4
	TỤ NỐI TẦNG TÙY KHẢ NĂNG
	

	
	68UF/500V ĐẾN 600
	NGUỒN
	4
	
	

	
	100/500V
	NGUỒN
	4
	
	

	
	390P/1KV
	HỒI TIẾP
	2
	
	

	
	220UF/100V
	
	4
	
	

	
	DIOT HER 107
	
	12
	FAST 
	

	
	2SC1815
	
	8
	
	

	
	680R/0.25W
	
	4
	
	

	
	330K
	
	4
	
	

	
	1.5M
	
	4
	
	

	
	270K
	
	6
	
	

	
	47K
	
	4
	
	

	
	1K/1%
	
	4
	Trở đầu vào
	

	
	820R0.25
	
	4
	
	

	
	33R 1%/2W
	
	4
	
	

	
	10K
	
	6
	
	

	
	VR 10K/ trimer
	
	2
	Loại xin. lớn
	

	
	470k
	
	4
	
	

	
	680r
	
	8
	
	

	
	47R 1%
	
	4
	
	

	
	6k8/  2w
	
	2
	
	

	
	1k/0.25w
	
	2
	
	

	
	4k7
	
	4
	
	

	
	Lm7812
	
	2
	
	

	
	22k/2w
	
	2
	
	

	
	100uf/ 100v 
	
	4
	
	


